
 
 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN – LỚP 7 

TT Chủ đề Nội dung/Đơn 

vị kiến thức 

Mức độ đánh giá Tổng 

% 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1 Số hữu tỉ  

(14 tiết) 

  

 

Số hữu tỉ và tập 

hợp các số hữu 

tỉ. Thứ tự trong 

tập hợp các số 

hữu tỉ 

3 

(TN1,2,3) 

0,75đ 

 

 

      0,75 

Các phép toán 

với số hữu tỉ.  

4 

(TN4,5,6,7) 

1đ 

1 

(TL13a) 

1đ 

 1 

(TL13b) 

1đ 

   1 

(TL15) 

1đ 

4 

Quy tắc dấu 

ngoặc 

 

   1 

(TL13c) 

1đ 

     

 

1 

Quy tắc 

chuyển vế 

   1 

(TL14) 

1đ 

    1 

2 Góc và 

đường 

thẳng 

song song 

(8 tiết) 

Góc ở vị trí 

đặc biệt. Tia 

phân giác của 

một góc 

3 

(TN 8,9,10) 

0,75đ 

    1 

(TL16b, c) 

1,25 đ 

   

 

2 

Hai đường 

thẳng song 

song. Tiên đề 

Euclid về 

đường thẳng 

song song 

2 

(TN11,12) 

0,5đ 

    1 

(TL16a) 

0,75 đ 

  1,25 

Tổng:    Số câu 

              Điểm 

12 

3 

1 

1 

 3 

3 

 2 

2 

 1 

1,0 

 

10,0 

Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100% 

Tỉ lệ chung 70% 30% 100% 



 
 

 

BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN 7 

TT Chương/Chủ đề Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

ĐẠI SỐ 

1 
Số hữu 

tỉ 

 

Số hữu tỉ 

và tập hợp 

các số hữu 

tỉ. Thứ tự 

trong tập 

hợp các số 

hữu tỉ 

Nhận biết: 

– Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ. 

– Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ. 

Thông hiểu: 

– Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số. 

3TN 

(TN1,2,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Các phép 

tính với số 

hữu tỉ 

Nhận biết: 

– Nhận biết được công thức tính lũy thừa của 

lũy thừa, nhân 2 lũy thừa cùng cơ số 

Thông hiểu: 

– Thực hiện được chia 2 lũy cùng cơ số 

- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, 

chia 

Vận dụng: 

– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, 

chia trong tập hợp số hữu tỉ. 

– Vận dụng được các tính chất phân phối của phép 

nhân đối với phép cộng 

4TN 

(TN4,5,6,7

) 

1TL 

(13a) 

 

 

 

 

 

 

 

1TL 

(13b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2TL 

(TL16b, 

17b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Mô tả được thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc 

dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu 

tỉ.  

Vận dụng cao:  

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn không 

quen thuộc gắn với các phép tính về số hữu tỉ 

1TL 

(13b,14) 

 

 

 

 

 

 

1TL 

(TL15) 

3 

Các 

hình 

hình 

học cơ 

bản 

Góc ở vị trí 

đặc biệt. 

Tia phân 

giác của 

một góc 

Nhận biết :  

Thông hiểu: 

– Tìm được các góc ở vị trí đặc biệt (hai góc kề 

bù, hai góc đối đỉnh). 

– Nhận biết được tia phân giác của một góc và 

tính được số đo góc 

Vận dụng: 

– Vẽ được cách vẽ tia phân giác của một góc 

bằng dụng cụ học tập tính được số đo góc 

2TN 

(TN8,9,10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL 

(TL16b) 

 

 

 

1TL 

(TL16c) 

 

Hai đường 

thẳng song 

song. Tiên 

đề Euclid 

về đường 

thẳng song 

song 

Nhận biết: 

– Nhận biết được tiên đề Euclid về đường thẳng 

song song. 

Vận dụng: 

– Mô tả được một số tính chất của hai đường 

thẳng song song. 

– Mô tả được dấu hiệu song song của hai đường 

thẳng thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le 

trong. 

 

1TN 

(TN11,12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL 

(TL16a 

 



 
 

- Chỉ ra được phần giả thiết, kết luận của định lý; 

vẽ hình minh họa định lý; viết giả thiết, kết luận 

của định lý bằng ký hiệu; chứng minh định lý 



 
 

UBND HUYỆN THĂNG BÌNH  

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNGKIỆT 

   KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: TOÁN – LỚP 7 

Thời gian:  90 phút (không kể thời gian giao đề) 

Họ và Tên: …………………………………… 

Lớp: …………………….. 

MÃ ĐỀ A: 

Điểm: 

 

 

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm)  

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây: 

Câu 1. Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ dương ? 

           A. 
−5

7
.    B.−

0

3
.              C. 

1

4
.                       D. 

3

−5
  

Câu 2: Khẳng định nào sau đây sai:  

  A. −3 ∈ Z.  B. −3 ∈ Q.  C. 
−1

2
 ∈ Z.          D. 

−1

2
 ∈ Q. 

Câu 3: Khi biểu diễu hai số hữu tỉ  
−3

8
 và 2,34  trên trục số nằm ngang, ta thấy hai điểm 

−3

8
 và 2,34  

  A. Cùng nằm bên trái gốc O. C. Cùng nằm bên phải gốc O. 

  B. Nằm khác phía với gốc O.             D. Không biểu diễn được trên trục số. 

Câu 4. Giá trị của (33)4 bằng: 

A. 312.             B. 33.              C. 34.   D. 37.                   

Câu 5: Kết quả của phép tính (
2

11
)

15

: (
2

11
)

3

viết dưới dạng lũy thừa là 

   A. (
2

11
)

12

  B. (
2

11
)

18

             C. (
2

11
)

5

  D.(
2

11
)

45

 

Câu 6. Kết quả phép tính 
3

7
+

4

7
.

−21

35
 là  

 A. 
−21

35
.  B.   

−11

35
.  C.  

11

35
.   D.  

3

35
.  

Câu 7. Kết quả của phép tính (-27)5 : (9)5 là:  

A. 310   B.(-3)3   C. (-3)5  D. 3 

Câu 8. Cho 𝑥𝑂𝑦̂  và 𝑦𝑂𝑧̂  là 2 góc kề bù. Biết 𝑥𝑂𝑦̂ = 600, số đo 𝑦𝑂𝑧̂ bằng ? 

A. 600.  B. 300.  C. 1800  D. 1200. 

Câu 9. Cho 𝑥𝑂𝑦̂ =1200, Ot là tia phân giác của 𝑥𝑂𝑦̂ . Số đo  𝑥𝑂𝑡̂  bằng ? 

A. 600.  B. 1800.  C. 800   D. 300. 

Câu 10. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh của góc 𝑥𝑂𝑦̂  là: 

A. 𝑥′𝑂𝑦̂;                     B. 𝑥′𝑂𝑦′̂ ;                 C. 𝑥𝑂𝑦̂′;                D. 𝑦′𝑂𝑥̂ 

Câu 11: Trong hình 1 góc 𝐶3 và góc 𝐷3là hai góc 

 A. so le trong C. trong cùng phía 

 B. đồng vị  D. đối đỉnh 

 

 

                                                                                                        Hình 1 

3 4

2
1

3

2

4

1

C

D

a

b



 
 

Câu 12. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a …............. đường thẳng song song 

với đường thẳng a  (Chọn cụm từ để điền vào dấu ……) 

A. chỉ có một.              B. có 2 đường thẳng.    

C. có 3 đường thẳng.   D. có vô số đường thẳng.  

Phần 2. Tự luận. (7,0 điểm)  

Câu 13: (3 điểm) Tính: 

a. 
1

4
+

− 3

4
 b.

2

9
− (

1

2
)

2
+

5

18
             𝑐. (1 +

2

3
−

5

4
) − (1 −

5

4
) + (2024 −

2

3
) 

Câu 14: (1điểm) Tìm số hữu tỉ 𝑥, biết: 
−3

7
𝑥 − 

1

3
=

1

2
 

Câu 15: (1điểm) Vụ vải năm trước của nhà Lan sản lượng vải u hồng và sản lượng 

vải thiều bằng nhau và được tổng sản lượng là 12 tấn. Năm nay sản lượng vải u 

hồng chỉ bằng 
3

4
 sản lượng vải u hồng năm trước và bán với giá 20 000 đồng/kg, sản 

lượng vải thiều gấp 1,5 lần sản lượng vải thiều năm trước và bán với giá 10 000 

đồng/kg. Vậy em hãy tính giúp Lan:  

a) Tổng sản lượng vải năm nay nhà Lan là bao nhiêu tấn? 

b) Số tiền còn lại nhà Lan năm nay là bao nhiêu triệu đồng sau khi đã trừ đi 
1

12
 

chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật, 
1

10
 chi phí cho phân bón và 

1

20
 chi phí thuê nhân 

công? 

Câu 16: (2 điểm) Cho hình vẽ: Biết a//b, góc BAC = 

900 góc ACD = 12000. 

a) Chứng minh rằng b⊥AB ? 

b) Tính  số đo 𝐵𝐷𝐶̂ 

c) Vẽ tia phân giác Cx của góc ACD, tia Cx cắt 

BD tại I. Tính góc CIB. 

 

---- Hết ---- 

 

Bài Làm: 

Phần trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp 

án 

            

Phần tự luận 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 



 
 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ A 

Môn : Toán 7 

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng được 0,25 điểm. 

   Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/án C C B A A D C D A B B A 

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm) 

Bài Lời giải Điểm 

13a 

 
 
1

4
+

3

4
=

1+(−3)

4
 

=
−2

4
 

=
−1

2
 

0.5 

 

0,25 

0,25 

13b 

 
b.

2

9
− (

1

2
)

2
+

5

18
 

= .
2

9
−

1

4
+

5

18
 

= 
8 − 9+10

36
 

= 
9

36
 

= 
1

4
 

 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

13c 
𝑐. (1 +

2

3
−

5

4
) − (1 −

5

4
) + (2024 −

2

3
) 

= 1 +
2

3
−

5

4
 −  1 +

5

4
+ 2024 −

2

3
 

= (1 −  1 + 2024) + (
2

3
−

2

3
) + (−

5

4
+

5

4
) 

= 2024 + 0 + 0 

= 2024 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

14 

 

−3

7
𝑥 −

1

3
=

1

2
         

  
−3

7
𝑥 =

1

2
+

1

3
 

−3

7
𝑥 =

5

6
 

𝑥 =
5

6
:
−3

7
 

𝑥 =
−35

18
 

 

 

02,5 

 

02,5 

 

02,5 

 

0,25 

15 Sản lượng vải u hồng năm nay nhà Lan là: 

 12 : 2 . 
3

4
  = 4,5 (tấn)      

 

 



 
 

Sản lượng vải thiều  năm nay nhà Lan là: 

  12 : 2 .1,5 = 9 (tấn)      

 Tổng sản lượng vải năm nay nhà Lan là: 

4,5 +9  = 13,5 (tấn)      

0,25 

 

0,25 

 Số tiền vải nhà Lan năm nay là: 

4500. 20000 + 9000. 10000 = 180 000 000 (đồng) = 

180 (triệu đồng) 

Số tiền nhà Lan năm nay chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật là: 
1

12
.180 = 15 ( triệu đồng) 

Số tiền nhà Lan năm nay chi phí cho phân bón là: 

 
1

10
 .180 = 18 ( triệu đồng) 

Số tiền nhà Lan năm nay chi phí cho nhân công là: 

 
1

20
 .180 = 9 ( triệu đồng) 

Số tiền còn lại nhà Lan năm nay sau khi đã trừ đi 
1

12
 chi phí 

cho thuốc bảo vệ thực vật, 
1

10
 chi phí cho phân bón và 

1

20
 chi 

phí thuê nhân công là: 

180 – (15 + 18 + 9) = 138 ( triệu đồng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

16 

 

0,25 

16a 

 
Vì 

𝒂//𝒃
𝒂 ⊥ 𝑨𝑩

} ⇒ 𝒃 ⊥ 𝑨𝑩 (Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song 

song) 

0,25 

 

0,25 

16b 

 

Vì 𝑎//𝑏 ⇒ 𝐴𝐶𝐷̂ + 𝐶𝐷𝐵̂ = 1800 (Hai góc trong cùng phía) 

𝐻𝑎𝑦 1200 + 𝐶𝐷𝐵̂ = 1800 
𝑆𝑢𝑦 𝑟𝑎 𝐶𝐷𝐵̂ = 1800 − 1200 = 600 

0,25 

 

0,25 

16c Do CI là tia phân giác của góc 𝐴𝐶𝐷 

⇒ 𝐴𝐶𝐼̂ =
𝐴𝐶𝐷̂

2
= 600 

Mặt khác, 𝑎//𝑏 𝑛ê𝑛 𝐶𝐼𝐷̂ = 𝐴𝐶𝐼̂ = 600 (Hai góc so le trong) 

𝐶𝐼𝐵̂ = 1800 − 𝐶𝐼𝐷̂ (2 góc kề bù) 

𝐶𝐼𝐵̂ = 1800 − 600 = 1200 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần. 

I D

CA

B



 
 

 

---Hết--- 

 

 

  



 
 

UBND HUYỆN THĂNG BÌNH  

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNGKIỆT 

   KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: TOÁN – LỚP 7 

Thời gian:  90 phút (không kể thời gian giao đề) 

Họ và Tên: …………………………………… 

Lớp: …………………….. 

MÃ ĐỀ B: 

Điểm: 

 

 

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm)  

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây: 

Câu 1. Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ âm ? 

           A. - 
−5

7
.    B.−

0

3
.              C. 

1

4
.                       D. 

3

−5
  

Câu 2: Khẳng định nào sau đây sai:  

  A. −3 ∈ Z.  B. −3 ∈ Q.  C. 
−1

2
 ∈ N.          D. 

−1

2
 ∈ Q. 

Câu 3: Khi biểu diễu hai số hữu tỉ  
−3

8
 và 2,34  trên trục số nằm ngang, ta thấy hai điểm 

−3

8
 và 2,34  

  A. Cùng nằm bên trái gốc O. B. Cùng nằm bên phải gốc O. 

   C. Nằm khác phía với gốc O.             D. Không biểu diễn được trên trục số. 

Câu 4. Giá trị của (54)3 bằng: 

A. 57.             B. 53.              C. 54.   D. 512.                   

Câu 5: Kết quả của phép tính (
2

11
)

15

. (
2

11
)

3

viết dưới dạng lũy thừa là 

   A. (
2

11
)

12

  B. (
2

11
)

18

             C. (
2

11
)

5

  D.(
2

11
)

45

 

Câu 6. Kết quả phép tính 
3

7
+

4

7
.

−21

35
 là  

 A. 
−21

35
.  B.   

−11

35
.  C.  

11

35
.   D.  

3

35
.  

Câu 7. Kết quả của phép tính (-27)2 : (9)2 là:  

B. 34   B.(-3)2   C. 32  D. - 3 

Câu 8. Cho 𝑥𝑂𝑦̂  và 𝑦𝑂𝑧̂  là 2 góc kề bù. Biết 𝑥𝑂𝑦̂ = 600, số đo 𝑦𝑂𝑧̂ bằng ? 

A. 1200.  B. 300.  C. 1800  D. 600. 

Câu 9. Cho 𝑥𝑂𝑦̂ =600, Ot là tia phân giác của 𝑥𝑂𝑦̂ . Số đo  𝑥𝑂𝑡̂  bằng ? 

A. 600.  B. 1800.  C. 300   D. 1200. 

Câu 10. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh của góc 𝑥𝑂𝑦̂  là: 

A. 𝑥′𝑂𝑦′̂ ;                     B. 𝑥′𝑂𝑦̂;                 C. 𝑥𝑂𝑦̂′;                D. 𝑦′𝑂𝑥̂ 

Câu 11: Trong hình 1 góc 𝐶3 và góc 𝐷1là hai góc 

 A. trong cùng phía  B. so le trong

 C. đồng vị   D. đối đỉnh 

 

 

                                                                                                        Hình 

1 

3 4

2
1

3

2

4

1

C

D

a

b



 
 

Câu 12. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a …............. đường thẳng song song 

với đường thẳng a  (Chọn cụm từ để điền vào dấu ……) 

A. chỉ có một.              B. có 2 đường thẳng.    

C. có 3 đường thẳng.   D. có vô số đường thẳng.  

Phần 2. Tự luận. (7,0 điểm)  

Câu 13: (3 điểm) Tính: 

a. 
−1

4
+

3

4
 b.

2

9
− (

1

2
)

2
+

5

18
             𝑐. (1 +

2

3
−

5

4
) + (

5

4
− 1) − (2024 +

2

3
) 

Câu 14: (1điểm) Tìm số hữu tỉ 𝑥, biết: 
−3

7
𝑥 +  

1

3
= − 

1

2
         

Câu 15: (1điểm) Vụ vải năm trước của nhà Lan sản lượng vải u hồng và sản lượng 

vải thiều bằng nhau và được tổng sản lượng là 12 tấn. Năm nay sản lượng vải u 

hồng chỉ bằng 
3

4
 sản lượng vải u hồng năm trước và bán với giá 20 000 đồng/kg, sản 

lượng vải thiều gấp 1,5 lần sản lượng vải thiều năm trước và bán với giá 10 000 

đồng/kg. Vậy em hãy tính giúp Lan:  

c) Tổng sản lượng vải năm nay nhà Lan là bao nhiêu tấn? 

d) Số tiền còn lại nhà Lan năm nay là bao nhiêu triệu đồng sau khi đã trừ đi 
1

12
 

chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật, 
1

10
 chi phí cho phân bón và 

1

20
 chi phí thuê nhân 

công? 

Câu 16: (2 điểm) Cho hình vẽ: Biết a//b, góc BAC = 

900 góc ACD = 12000. 

a) Chứng minh rằng b⊥AB ? 

b) Tính  số đo 𝐵𝐷𝐶̂ 

c) Vẽ tia phân giác Cx của góc ACD, tia Cx cắt 

BD tại I. Tính góc CIB. 

 

---- Hết ---- 

Bài Làm: 

Phần trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp 

án 

            

Phần tự luận 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 



 
 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ B 

Môn : Toán 7 

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng được 0,25 điểm. 

   Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/án D C C D B D B A C A B A 

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm) 

Bài Lời giải Điểm 

13a 

 
 
1

4
+

3

4
=

−1+3

4
 

=
2

4
 

=
12

2
 

0.5 

 

0,25 

 

0,25 

13b 

 
b.

2

9
− (−

1

2
)

2
+

5

18
 

= .
2

9
−

1

4
+

5

18
 

= 
8− 9+15

36
 

= 
−14

36
 

= 
−7

18
 

 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

13c 
𝑐. (1 +

2

3
−

5

4
) + (

5

4
− 1) − (2024 +

2

3
) 

= 1 +
2

3
−

5

4
 +

5

4
−  1 − 2024 −

2

3
 

= (1 −  1 − 2024) + (
2

3
−

2

3
) + (−

5

4
+

5

4
) 

= - 2024 + 0 + 0 

= -2024 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

14 

 

−3

7
𝑥 +  

1

3
= − 

1

2
         

  
−3

7
𝑥 = −

1

2
−  

1

3
 

−3

7
𝑥 =

− 5

6
 

𝑥 =
−5

6
:
−3

7
 

𝑥 =
35

18
 

 

 

02,5 

 

02,5 

 

02,5 

 

0,25 

15 Sản lượng vải u hồng năm nay nhà Lan là: 

 12 : 2 . 
3

4
  = 4,5 (tấn)      

 

 



 
 

Sản lượng vải thiều  năm nay nhà Lan là: 

  12 : 2 .1,5 = 9 (tấn)      

 Tổng sản lượng vải năm nay nhà Lan là: 

4,5 +9  = 13,5 (tấn)      

0,25 

 

0,25 

 Số tiền vải nhà Lan năm nay là: 

4500. 20000 + 9000. 10000 = 180 000 000 (đồng) = 

180 (triệu đồng) 

Số tiền nhà Lan năm nay chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật là: 
1

12
.180 = 15 ( triệu đồng) 

Số tiền nhà Lan năm nay chi phí cho phân bón là: 

 
1

10
 .180 = 18 ( triệu đồng) 

Số tiền nhà Lan năm nay chi phí cho nhân công là: 

 
1

20
 .180 = 9 ( triệu đồng) 

Số tiền còn lại nhà Lan năm nay sau khi đã trừ đi 
1

12
 chi phí 

cho thuốc bảo vệ thực vật, 
1

10
 chi phí cho phân bón và 

1

20
 chi 

phí thuê nhân công là: 

180 – (15 + 18 + 9) = 138 ( triệu đồng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

16  

0,25 

16a 

 
Vì 

𝑎//𝑏
𝑎 ⊥ 𝐴𝐵

} 

⇒ 𝑏 ⊥ 𝐴𝐵 (Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song) 

0,5 

 

0,25 

16b 

 

Vì 𝑎//𝑏 ⇒ 𝐴𝐶𝐷̂ + 𝐶𝐷𝐵̂ = 1800 (Hai góc trong cùng phía) 

⇔ 1200 + 𝐶𝐷𝐵̂ = 1800 
⇒ 𝐶𝐷𝐵̂ = 1800 − 1200 = 600 

0,25 

 

0,25 

16c Do CI là tia phân giác của góc 𝐴𝐶𝐷 

𝑁ê𝑛𝐴𝐼𝐶̂ =
𝐴𝐶𝐷̂

2
= 600 

Mặt khác, 𝑎//𝑏 𝑛ê𝑛 𝐶𝐼𝐷̂ = 𝐴𝐶𝐼̂ = 600 (Hai góc so le trong) 

𝐶𝐼𝐵̂ = 1800 − 𝐶𝐼𝐷̂ (2 góc kề bù) 

𝐶𝐼𝐵̂ = 1800 − 600 = 1200 

 

0,25 

 

 

0,25 

Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần. 

 

---Hết--- 

I D

CA

B



 
 

  



 
 

 

 

UBND HUYỆN THĂNG BÌNH  

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNGKIỆT 

   KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: TOÁN – LỚP 7 

Thời gian:  90 phút (không kể thời gian giao đề) 

Họ và Tên: …………………………………… 

Lớp: …………………….. 

MÃ ĐỀ KT: 

Điểm: 

 

 

I.TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)  

Em hãy lựa chọn  đáp án đúng cho từng câu và viết vào bài làm 

Câu 1: Cho các số sau: 
5

4
; 3

2

5
;

−2

7
;

0

3
;

3

0
;

−8

−8
; 0,625. Hãy cho biết số nào không phải 

là số hữu tỉ? 

A. 
3

0
.  B. 0,625.  C. 

−2

7
. D. 3

2

5
. 

Câu 2:  Kết quả của phép tính 43 . 42  là: 

A. 46    B. 41    C. 45  D. 166   

Câu 3: Trong các số hữu tỉ: 
-1

2
 ; 1; 

-3

2
 ; 

-5

2
  số hữu tỉ lớn nhất là:  

A. 
-5

2
   B. 1. C. 

-1

2
 D. 

-3

2
 

Câu 4: Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cắt nhau tại điểm O.  

Tổng số các cặp góc đối đỉnh  (không kể góc bẹt) là: 

A.   3 cặp  B. 6 cặp                   C. 9 cặp D. 12 cặp 

Câu 5: Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc 

bằng ….. thì hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau. Chỗ còn thiếu trong dấu … 

là: 

A. 800   B.900 C.1000 D. 1800 

Câu 6:  Cho hình vẽ, biết 𝑥//𝑦 và 𝑀1̂ = 55°. Tính số đo góc 𝑁1. 
A. 𝑁1̂ = 35°.  

B.
 
𝑁1̂ = 55°.  

C. 𝑁1̂ = 65°.  

D.
 
𝑁1̂ = 125°. 

 

 
Câu 7: Qua 1 điểm nằm ngoài 1 đường thẳng có bao nhiêu đường thẳng song song 

với đường thẳng cho trước? 

         A. 2     B.  0 C. 1 D. Vô số 

Câu 8:  Cho đường thẳng m // n, nếu đường thẳng d ⊥ m thì: 

A.   m ⊥ n       B.   d // m    C.   n // d     D.  d ⊥ n 

II/TỰ LUẬN  (7 điểm) 

Câu 1:  (1,5 điểm)  Tính 

a/ 
1

4
+ 3

−3

4
    b)

11

2
. 4

5

3
− 2

5

3
.

11

2
 

y

x

z

2

1

55°
1

M

N



 
 

Câu 3 :(2,5 điểm) Cho hình vẽ sau.  

a) Vì sao   a//b 

b) Tính 𝐾𝐸𝐷̂ 

 

 
Hết 

Bài Làm: 

Phần trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp 

án 

            

Phần tự luận 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

62

c

b
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